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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH, ĐƠN GIÁ CHI PHÍ ĐẶT HÀNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”; Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành kế hoạch thực hiện “nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-BNNKTHT ngày 05/3/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020” và Quyết định số 982/QĐ- UBND ngày 05/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020” được phê duyệt tại Quyết định số 294/QĐ- UBND ngày 27/01/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tại Tờ trình liên tịch số 37/TTr-LĐTBXH- NN-TC ngày 10/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch, đơn giá chi phí đặt hàng và dự toán kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Kế hoạch và đơn giá chi phí đặt hàng
1.1. Cơ quan đặt hàng và đối tượng hỗ trợ đào tạo:
a) Cơ quan thực hiện đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

b) Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng với đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo: Các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo khác (gọi chung là cơ sở giáo dục nghề nghiệp) đủ điều kiện đào tạo trình độ sơ cấp (có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các nghề được đặt hàng đào tạo) và đào tạo dưới 03 tháng (có văn bản chấp thuận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các nghề được đặt hàng đào tạo).

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác (trừ các trường cao đẳng, trường trung cấp, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh) đủ điều kiện đào tạo trình độ sơ cấp (có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các nghề được đặt hàng đào tạo) và đào tạo dưới 03 tháng (có văn bản chấp thuận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các nghề được đặt hàng đào tạo) có đăng ký đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng tại địa phương mình.

c) Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng năm 2018, gồm:

- Đối tượng được hỗ trợ hỗ trợ đào tạo, gồm: Người học là phụ nữ; Người khuyết tật; Lao động nông thôn (bao gồm: Người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã; Người lao động có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp hoặc người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh).
Trong các đối tượng nêu trên, ưu tiên đào tạo nghề cho người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân.

- Điều kiện người học được hỗ trợ đào tạo:

+ Người học có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận, trong độ tuổi lao động (nữ từ đủ 15-55 tuổi; nam từ đủ 15-60 tuổi), có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn phù hợp; trường hợp học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải đủ 14 tuổi và phải đủ sức khoẻ phù hợp với ngành nghề cần học.

+ Có phương án tự tạo việc làm sau học nghề đảm bảo tính khả thi theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc được đơn vị sử dụng lao động cam kết tuyển dụng hoặc có đơn vị cam kết bao tiêu sản phẩm sau học nghề.

+ Đối với lao động nông thôn: Người lao động có hộ khẩu thường trú tại xã, người lao động có hộ khẩu thường trú tại phường, thị trấn đang trực tiếp làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp hoặc người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh.

+ Đối với người khuyết tật: Có giấy xác nhận khuyết tật hoặc thẻ xác nhận là người khuyết tật hoặc sổ lĩnh trợ cấp hàng tháng.

+ Đối với lao động bị mất việc làm:

(+) Trường hợp làm việc theo hợp đồng có một trong các giấy tờ sau: Quyết định thôi việc, buộc thôi việc; quyết định sa thải; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

(+) Trường hợp làm việc không theo hợp đồng: Giấy xác nhận của người sử dụng lao động;

(+) Trường hợp tự tạo việc làm: Giấy đăng ký kinh doanh còn hiệu lực hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (trong trường hợp không có giấy đăng ký kinh doanh).

+ Đối với người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm thì ngoài các giấy tờ nêu trên này cần bổ sung thêm chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo trước đó.

+ Đối với người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh: Quyết định thu hồi đất còn trong thời hạn được hỗ trợ quy định tại Điều 4 Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

1.2. Đơn giá chi phí đặt hàng, nội dung và mức chi hỗ trợ
a) Đơn giá chi phí đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng năm 2018 (chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm theo quyết định này) gồm các khoản chi phí: Chi phí cố định cho 01 lớp học (Chi thù lao giáo viên, người dạy nghề; Chi khai giảng, bế giảng) và các chi phí biến động theo số lượng học viên (Chi tuyển sinh, chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu đào tạo; Chi cấp chứng chỉ; Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động đào tạo, Thuê lớp học, thuê thiết bị giảng dạy chuyên dụng, thuê phương tiện vận chuyển thiết bị giảng dạy, trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học và chi phí khác; Chi công tác quản lý lớp học).

Theo đó, thanh toán kinh phí đặt hàng được thực hiện theo phương thức khoán theo đơn giá chi phí đặt hàng tại phụ lục 1 đính kèm theo quyết định này. Cụ thể:

- Đối với chi phí cố định (Chi thù lao giáo viên; Chi khai giảng, bế giảng) thanh toán khoán theo lớp học; riêng mức chi thù lao giáo viên, người dạy nghề được chi theo Phần thuyết minh tại phụ lục 1 đính kèm theo quyết định này.

- Đối với các chi phí biến động theo số lượng học viên (chi tuyển sinh, mua tài liệu, giáo trình, học liệu đào tạo; chi cấp chứng chỉ; chi hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ đào tạo, thuê lớp học, thuê thiết bị giảng dạy chuyên dụng, thuê phương tiện vận chuyển thiết bị giảng dạy, trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học và chi phí khác; chi công tác quản lý lớp học) thanh toán khoán theo số lượng học viên thực tế tham gia lớp học. Trường hợp học viên nghỉ học giữa chừng, chưa hoàn tất khóa học thì chi phí này được thanh toán khoán theo thời gian thực học của học viên, riêng chi cấp chứng chỉ không thanh toán.

Trường hợp tổng chi phí hỗ trợ cho một học viên trên một khóa học (bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến động) vượt mức hỗ trợ cho đối tượng quy định thì thực hiện mức hỗ trợ tối đa tại Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 2, Điều 1, Quyết định này.

b) Mức hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng:

- Hỗ trợ chi phí đào tạo:

Những người thuộc đối tượng hỗ trợ đào tạo sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế nhưng tổng chi phí hỗ trợ cho một học viên trên một khóa học (bao gồm chi phí cố định và chi phí biến động quy định tại Điểm 2.1, Khoản 2, Mục I, Điều này) không vượt mức hỗ trợ tối đa cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính thì, cụ thể như sau:

+ Người khuyết tật: Mức tối đa 06 triệu đồng/người/khóa học.

+ Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Mức tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học.

+ Người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg; lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân: Mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học.

+ Người thuộc hộ cận nghèo: Mức tối đa 2,5 triệu đồng/người/khóa học.

+ Người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác không thuộc các đối tượng quy định nêu trên: Mức tối đa 02 triệu đồng/người/khóa học.

Trường hợp người học đồng thời thuộc các đối tượng nêu tại điểm này thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất.

Đối với những nghề có chi phí đào tạo thực tế lớn hơn mức hỗ trợ tối đa quy định trên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng phương án huy động nguồn kinh phí bổ sung từ hỗ trợ của doanh nghiệp, đóng góp của người học và nguồn huy động, tài trợ hợp pháp khác để bảo đảm chi phí đào tạo.

Mỗi người chỉ được hỗ trợ đào tạo một lần theo chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước, những người trước đây đã được hỗ trợ đào tạo theo các chính sách hiện hành khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ đào tạo theo chính sách quy định tại quyết định này. Trường hợp người đã được hỗ trợ đào tạo nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ đào tạo để chuyển đổi việc làm theo chính sách quy định tại quyết định này nhưng tối đa không quá 03 lần/người.

- Hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại theo mức quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính, cụ thể:

+ Đối tượng được hỗ trợ: Người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng.

+ Mức hỗ trợ:

(+) Mức hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học.

(+) Mức hỗ trợ tiền đi lại với mức 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

(+) Riêng đối với người khuyết tật và người học cư trú ở xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn tại Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Mức hỗ trợ tiền đi lại 300.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo ở xa nơi cư trú từ 5 km trở lên.

- Chi phí công tác kiểm tra, giám sát, quản lý: Không quá 5% tổng kinh phí đào tạo theo khoản 11 Điều 10 Thông tư số 152/2016//TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

2. Dự toán kinh phí, phương thức thực hiện và thanh, quyết toán:
1.1. Dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo:
a) Tổng dự toán kinh đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018 cho 6.000 chỉ tiêu là 11.379.027.702 đồng, trong đó:

- Hỗ trợ đào tạo nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho 2.800 chỉ tiêu là 5.301.660.000 đồng.

- Hỗ trợ đào tạo nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp cho 3.200 chỉ tiêu là 6.077.367.702 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 02 và 03 đính kèm theo Quyết định này)
b) Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 là 4.000.000.000 đồng.

- Kinh phí chi sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề năm 2018 số tiền là 7.379.027.702 đồng.

2.2. Phương thức đặt hàng, cấp phát, tạm ứng và thanh toán kinh phí đặt hàng
a) Việc thực hiện chỉ tiêu đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018 bằng hình thức đặt hàng đào tạo theo Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Trên cơ sở chỉ tiêu đào tạo và dự toán kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các thủ tục đặt hàng đào tạo theo từng lớp nghề với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo nêu tại Tiết b, Điểm 1.1, Khoản 1, Điều 1, Quyết định này, đảm bảo đạt chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Cấp phát kinh phí: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch, đơn giá chi phí đặt hàng và dự toán kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt:

- Sở Tài chính thông báo cấp bổ sung có mục tiêu kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018 cho các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể theo phụ lục 3 đính kèm theo quyết định này.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện phân khai kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn năm 2018.

c) Tạm ứng và thanh quyết toán:

- Mức tạm ứng hợp đồng đặt hàng:

+ Tạm ứng lần đầu ngay sau khi ký hợp đồng bằng 50% giá trị học phí và 100% kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại (nếu có) của hợp đồng đặt hàng đào tạo được ký kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

+ Tạm ứng lần hai áp dụng cho các khóa đào tạo từ 03 tháng trở lên khi cơ sở đào tạo đã thực hiện tối thiểu 30% thời gian khóa đào tạo. Mức tạm ứng lần hai theo khối lượng và giá trị thực tế thực hiện, nhưng tối đa mức tạm ứng cả hai lần không quá 80% giá trị hợp đồng và không vượt quá dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho khoản chi đó.

- Thanh quyết toán kinh phí:

+ Việc thanh toán kinh phí đặt hàng được thực hiện theo phương thức khoán theo đơn giá chi phí đặt hàng được tại Phụ lục số 01 kèm theo quyết định này này. Cụ thể:

(+) Đối với chi phí cố định (Chi thù lao giáo viên; Chi khai giảng, bế giảng) thanh toán khoán theo lớp học; Riêng mức chi thù lao giáo viên, người dạy nghề được chi theo Phần thuyết minh tại Phụ lục số 01 kèm theo quyết định này;

(+) Đối với các chi phí biến động theo số lượng học viên (chi tuyển sinh, mua tài liệu, giáo trình, học liệu đào tạo; chi cấp chứng chỉ; chi hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ đào tạo, Thuê lớp học, thuê thiết bị giảng dạy chuyên dụng, thuê phương tiện vận chuyển thiết bị giảng dạy, trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học và chi phí khác; chi công tác quản lý lớp học) thanh toán khoán theo số lượng học viên thực tế tham gia lớp học. Trường hợp học viên nghỉ học giữa chừng, chưa hoàn tất khóa học thì chi phí này được thanh toán khoán theo thời gian thực học của học viên, riêng chi cấp chứng chỉ không được thanh toán.

(+) Riêng trường hợp học viên bỏ học giữa chừng với số lượng nhiều do nguyên nhân khách quan mà số lượng học viên còn lại sau khi kết thúc khóa học không đảm bảo để thanh toán tiền thù lao cho giáo viên và các khoản chi phí khác thì cơ sở giáo dục nghề nghiệp báo cáo chủ đầu tư để thống nhất thanh lý hợp đồng như sau: Thanh toán tiền giáo viên theo số giờ giảng thực tế của giáo viên, người dạy nghề từ khi mở lớp đến lúc đề nghị thanh lý; thanh toán tiền khai giảng (chi bế giảng không thanh toán); các khoản chi phí còn lại được thanh toán khoán theo thời gian thực học của học viên (chi cấp chứng chỉ không thanh toán).

+ Trường hợp tổng chi phí hỗ trợ cho một học viên trên một khóa học (bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến động) vượt mức hỗ trợ cho đối tượng quy định thì thực hiện mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Tiết b, Điểm 1.2, Khoản 1, Điều1, Quyết định này này.

Sau khi kết thúc từng lớp học, thực hiện nghiệm thu, quyết toán kinh phí theo từng lớp cụ thể và thu hồi số kinh phí đã tạm ứng để hoàn trả cho ngân sách nhà nước. Sau khi kết thúc hợp đồng đặt hàng (hoàn thành chỉ tiêu đặt hàng) thực hiện thanh lý hợp đồng đúng thời gian quy định và thanh quyết toán với Kho bạc nhà nước. Các hợp đồng đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018 phải thực hiện việc thanh lý hợp đồng xong trước ngày 31/12/2018 và hoàn tất thanh quyết toán trước ngày 31/01/2019.

Đến cuối năm, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổng hợp báo cáo quyết toán với Sở Tài chính; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo quyết toán với Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố theo quy định hiện hành của nhà nước.

Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm định quyết toán kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng theo quy định hiện hành của nhà nước (đối với những hợp đồng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố ký với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính hướng dẫn phương thức thực hiện và thanh quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo đúng đối tượng quy định, đúng định mức hỗ trợ được duyệt.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng của từng địa phương và nghề mới phát sinh (nếu có) để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhưng không vượt dự toán kinh phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2018 được phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu đào tạo được giao và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức đào tạo. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm tổng hợp kết quả thực hiện (kể cả việc điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng và nghề mới phát sinh để đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương), tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện để báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các nghề nông nghiệp).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.
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		Phụ lục số 01

		ĐƠN GIÁ CHI PHÍ ĐẶT HÀNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2018

		(kèm theo Quyết định số   1312   /QĐ-UBND ngày  25  tháng  5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

																										Đơn vị tính: đồng.

		Số
TT		NGHỀ ĐÀO TẠO		Thời gian đào tạo
(tháng)		Tổng số		Số giờ lý thuyết
(giờ)		Số giờ thực hành
(giờ)		Định mức chi cho
01 lớp học				Định mức chi cho 01 học viên

														Chi thù lao giáo viên, người dạy nghề		Chi khai giảng, bế giảng		Chi tuyển sinh, Chi mua tài liệu, giáo trình, học liệu đào tạo		Chi cấp chứng chỉ		Chi mua nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động đào tạo		Thuê lớp học, thuê thiết bị giảng dạy chuyên dụng, thuê phương tiện vận chuyển thiết bị giảng dạy, trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp học và chi phí khác		Chi công tác quản lý lớp học				Định mức bình quân 01HV/KH		Định mức 01HV/KH 
(lấy số học viên thấp nhất cho 01 lớp)		Định mức 01HV/KH
(lấy số học viên cao nhất cho 01 lớp)

		A		Nông nghiệp

		I		Đào tạo trình độ sơ cấp

		1		Chăn nuôi gia súc		3		360		108		252																		1,601,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		420,000		190,000		70,000		72,086		1,548,667		1,698,400		1,441,714		1600583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														77,889		1,652,500		1,774,286		1,557,778

		2		Nuôi trồng thủy sản		3		360		108		252																		1,431,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		270,000		170,000		70,000		63,586		1,378,667		1,528,400		1,271,714		1430583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														69,389		1,482,500		1,604,286		1,387,778

		3		Thú y		3		360		108		252																		1,601,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		420,000		190,000		70,000		72,086		1,548,667		1,698,400		1,441,714		1600583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														77,889		1,652,500		1,774,286		1,557,778

		II		Đào tạo dưới 3 tháng

		1		Bảo vệ thực vật		2		240		48		192																		1,040,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		200,000		120,000		50,000		47,157		1,018,667		1,124,400		943,143		1039958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														49,889		1,061,250		1,142,857		997,778

		2		Chăn nuôi gia cầm		2		240		48		192																		1,150,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		290,000		140,000		50,000		52,657		1,128,667		1,234,400		1,053,143		1149958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														55,389		1,171,250		1,252,857		1,107,778

		3		Trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGap		2		240		48		192																		1,150,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		290,000		140,000		50,000		52,657		1,128,667		1,234,400		1,053,143		1149958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														55,389		1,171,250		1,252,857		1,107,778

		4		Trồng và chăm sóc cây cà phê		2		240		48		192																		1,100,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		250,000		130,000		50,000		50,157		1,078,667		1,184,400		1,003,143		1099958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														52,889		1,121,250		1,202,857		1,057,778

		5		Trồng và chăm sóc cây thanh long		2		240		48		192																		1,040,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		200,000		120,000		50,000		47,157		1,018,667		1,124,400		943,143		1039958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														49,889		1,061,250		1,142,857		997,778

		6		Trồng và chăm sóc cây trôm		2		240		48		192																		1,040,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		200,000		120,000		50,000		47,157		1,018,667		1,124,400		943,143		1039958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														49,889		1,061,250		1,142,857		997,778

		7		Trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su		2		240		48		192																		1,100,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		250,000		130,000		50,000		50,157		1,078,667		1,184,400		1,003,143		1099958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														52,889		1,121,250		1,202,857		1,057,778

		8		Trồng và chăm sóc cây điều		2		240		48		192																		1,040,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		200,000		120,000		50,000		47,157		1,018,667		1,124,400		943,143		1039958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														49,889		1,061,250		1,142,857		997,778

		9		Trồng cây dưới tán rừng		2		240		48		192																		1,040,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		200,000		120,000		50,000		47,157		1,018,667		1,124,400		943,143		1039958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														49,889		1,061,250		1,142,857		997,778

		10		Khai thác cây cao su (cạo mủ)		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

		11		Kỹ thuật trồng nấm		1		120		24		96																		857,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		310,000		100,000		40,000		40,186		842,667		897,200		803,714		856958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														41,889		871,250		914,286		837,778

		12		Trồng cây ăn quả		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

		13		Trồng cây lương thực		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

		14		Trồng rau an toàn		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

		15		Trồng sen lấy củ, hạt		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

		16		Trồng và chăm sóc cây tiêu		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

		17		Thuyền trưởng tàu cá hạng 5		1		100		20		80		1.700.000/học viên/khóa hoc																1,700,000

		18		Máy trưởng tàu cá hạng 5		1		100		20		80		1.700.000/học viên/khóa hoc																1,700,000

		19		Thuyền trưởng tàu cá hạng 4		1.5		130		26		104		2.000.000/học viên/khóa hoc																2,000,000

		20		Máy trưởng tàu cá hạng 4		1.5		130		26		104		2.000.000/học viên/khóa hoc																2,000,000

		B		Phi Nông nghiệp

		I		Đào tạo trình độ sơ cấp

		1		Cắt gọt kim loại		3		360		108		252																		2,321,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		1,010,000		280,000		110,000		108,086		2,268,667		2,418,400		2,161,714		2320583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														113,889		2,372,500		2,494,286		2,277,778

		2		Chế biến thủy sản		3		360		108		252																		1,331,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		190,000		160,000		60,000		58,586		1,278,667		1,428,400		1,171,714		1330583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														64,389		1,382,500		1,504,286		1,287,778

		3		Điện dân dụng		3		360		108		252																		1,801,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		580,000		220,000		80,000		82,086		1,748,667		1,898,400		1,641,714		1800583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														87,889		1,852,500		1,974,286		1,757,778

		4		Điện lạnh		3		360		108		252																		1,801,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		580,000		220,000		80,000		82,086		1,748,667		1,898,400		1,641,714		1800583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														87,889		1,852,500		1,974,286		1,757,778

		5		Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn		3		360		108		252																		1,601,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		420,000		190,000		70,000		72,086		1,548,667		1,698,400		1,441,714		1600583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														77,889		1,652,500		1,774,286		1,557,778

		6		Hàn (Hàn điện/Hàn hơi)		3		360		108		252																		2,461,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		1,130,000		300,000		110,000		115,086		2,408,667		2,558,400		2,301,714		2460583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														120,889		2,512,500		2,634,286		2,417,778

		7		Kỹ thuật chế biến món ăn		3		360		108		252																		1,601,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		420,000		190,000		70,000		72,086		1,548,667		1,698,400		1,441,714		1600583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														77,889		1,652,500		1,774,286		1,557,778

		8		Lễ tân khách sạn		3		360		108		252																		1,291,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		160,000		150,000		60,000		56,586		1,238,667		1,388,400		1,131,714		1290583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														62,389		1,342,500		1,464,286		1,247,778

		9		Pha chế thức uống		3		360		108		252																		1,531,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		360,000		180,000		70,000		68,586		1,478,667		1,628,400		1,371,714		1530583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														74,389		1,582,500		1,704,286		1,487,778

		10		Phục vụ buồng		3		360		108		252																		1,381,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		230,000		170,000		60,000		61,086		1,328,667		1,478,400		1,221,714		1380583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														66,889		1,432,500		1,554,286		1,337,778

		11		Phục vụ nhà hàng (bàn, quầy)		3		360		108		252																		1,381,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		230,000		170,000		60,000		61,086		1,328,667		1,478,400		1,221,714		1380583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														66,889		1,432,500		1,554,286		1,337,778

		12		Sửa chữa máy nông nghiệp		3		360		108		252																		1,941,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		700,000		230,000		90,000		89,086		1,888,667		2,038,400		1,781,714		1940583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														94,889		1,992,500		2,114,286		1,897,778

		13		Tiếng Anh chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân		3		360		108		252																		1,191,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		80,000		140,000		50,000		51,586		1,138,667		1,288,400		1,031,714		1190583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														57,389		1,242,500		1,364,286		1,147,778

		14		Tiếng Anh chuyên ngành phục vụ nhà hàng		3		360		108		252																		1,191,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		80,000		140,000		50,000		51,586		1,138,667		1,288,400		1,031,714		1190583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														57,389		1,242,500		1,364,286		1,147,778

		15		Tiếng Nga chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân		3		360		108		252																		1,561,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										28,620,000		500,000		100,000		20,000		140,000		190,000		70,000		67,600		1,490,667		1,684,800		1,352,000		1560958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										17,280,000														75,389		1,631,250		1,790,000		1,507,778

		16		Tiếng Nga chuyên ngành phục vụ nhà hàng		3		360		108		252																		1,561,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										28,620,000		500,000		100,000		20,000		140,000		190,000		70,000		67,600		1,490,667		1,684,800		1,352,000		1560958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										17,280,000														75,389		1,631,250		1,790,000		1,507,778

		16		Tiếng Hoa giao tiếp		3		360		108		252																		1,321,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		140,000		190,000		70,000		58,086		1,268,667		1,418,400		1,161,714		1320583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														63,889		1,372,500		1,494,286		1,277,778

		17		Vận tải nông thôn		3		360		108		252																		2,401,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		1,080,000		290,000		110,000		112,086		2,348,667		2,498,400		2,241,714		2400583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														117,889		2,452,500		2,574,286		2,357,778

		18		Xây dựng dân dụng		3		360		108		252																		1,721,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										21,960,000		500,000		100,000		20,000		510,000		210,000		80,000		78,086		1,668,667		1,818,400		1,561,714		1720583.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										13,140,000														83,889		1,772,500		1,894,286		1,677,778

		19		Lái xe Ô tô hạng B2		3.5		588		168		420		Mức hỗ trợ tùy theo từng nhóm đối tượng học nghề chi tiết ở phần ghi chú																2,500,000

		20		Lái xe Ô tô hạng C		4.5		920		168		752																		2,500,000

		II		Đào tạo dưới 3 tháng

		1		Đan thủ công		2		240		48		192																		1,150,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		290,000		140,000		50,000		52,657		1,128,667		1,234,400		1,053,143		1149958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														55,389		1,171,250		1,252,857		1,107,778

		2		Lắp ráp, sửa chữa máy vi tính		2		240		48		192																		1,140,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		280,000		140,000		50,000		52,157		1,118,667		1,224,400		1,043,143		1139958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														54,889		1,161,250		1,242,857		1,097,778

		3		May công nghiệp		2		240		48		192																		1,260,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										15,360,000		500,000		100,000		20,000		380,000		150,000		60,000		58,157		1,238,667		1,344,400		1,163,143		1259958.33333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										8,640,000														60,889		1,281,250		1,362,857		1,217,778

		4		Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

		5		Pha chế thức uống		1		120		24		96																		697,000

				- Lớp học từ 25 đến 35 học viên										7,680,000		500,000		100,000		20,000		180,000		80,000		30,000		32,186		682,667		737,200		643,714		696958.333333333

				- Lớp học từ 14 đến 18 học viên										4,320,000														33,889		711,250		754,286		677,778

				Ghi chú:

				- Đối với các nghề Lái xe ô tô hạng B2, Lái xe ô tô hạng C: Mức thu học phí lớn hơn các mức quy định theo các đối tượng và được tổ chức đào tạo theo đặc thù riêng. Được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng mức tối đa cho từng đối tượng, cụ thể như sau:

				+ Nhóm đối tượng I: Người khuyết tật có sức khỏe phù hợp với nghề cần học được hỗ trợ chi phí học nghề bằng mức tối đa là 6.000.000 đồng/người/khóa học.

				+  Nhóm đối tượng II: Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, Người thuộc hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học nghề bằng mức tối đa là 4.000.000 đồng/người/khóa học.

				+  Nhóm đối tượng III: Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân được hỗ trợ chi phí học nghề bằng mức tối đa là 3.000.000 đồng/người/khóa học.

				+  Nhóm đối tượng IV: Lao động nông thôn thuộc diện hộ cận nghèo được hỗ trợ chi phí học nghề bằng mức tối đa là 2.500.000 đồng/người/khóa học.

				+  Nhóm đối tượng V: Lao động nữ, lao động nông thôn không thuộc các đối tượng ưu tiên (bao gồm cả lao động đang trực tiếp làm Nông, Lâm, Ngư, Diêm nghiệp tại các phường, thị trấn) được hỗ trợ chi phí học nghề bằng mức tối đa là 2.000.000 đồng/người/khóa học.

				- Đối với các nghề: Thuyền trưởng, Máy trưởng tàu cá: do các cơ sở dạy nghề trong tỉnh chưa đủ chức năng cấp chứng chỉ nghề có tính pháp lý để học viên sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng chứng chỉ nghề trong quá trình làm nghề. Các cơ sở dạy nghề trong tỉnh phối hợp với các trường thuộc các tỉnh, thành khác đủ chức năng để tổ chức đào tạo, được ngân sách nhà nước hỗ trợ với mức cụ thể như sau:

				+ Nghề Máy trưởng tàu cá hạng 5, Thuyền trưởng tàu cá hạng 5:  được hỗ trợ chi phí học nghề với mức là 1.700.000 đồng/người/khóa học.

				+ Nghề Máy trưởng tàu cá hạng 4, Thuyền trưởng tàu cá hạng 4:  được hỗ trợ chi phí học nghề với mức là 2.000.000 đồng/người/khóa học.

				- Đối với các nghề có tổng chi phí hỗ trợ cho một học viên trên một khóa học (bao gồm cả chi phí cố định và chi phí biến động) vượt mức hỗ trợ cho đối tượng quy định: Được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng mức tối đa cho từng đối tượng nhưng không được vượt mức bình quân cho 01 học viên/01 khóa học của từng nghề này.

				- Đối với các nghề còn lại: Được ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng các định mức như trên.

				- Đối với cột Chi công tác quản lý lớp học: chi không quá 5% tổng số chi phí đào tạo của lớp học.

				- Đối với mức chi thù lao giáo viên, người dạy nghề, chi cụ thể như sau:

				+  Mức chi thù lao giáo viên, người dạy kiến thức nghề là 40.000 đ/01 giờ. Mức chi thù lao giáo viên, người dạy thực hành nghề là 35.000 đ/01 giờ.

				+ Đối với các nghề: Tiếng Nga chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân; Tiếng Nga chuyên ngành phục vụ nhà hàng: Mức chi thù lao giáo viên, người dạy kiến thức nghề là 55.000 đồng/01 giờ; Mức chi thù lao giáo viên, người dạy thực hành nghề là 45.000 đồng/01 giờ.

				+ Đối với các nghề: Thuyền trưởng tàu cá hạng 4; Thuyền trưởng tàu cá hạng 5; Máy trưởng tàu cá hạng 4; Máy trưởng tàu cá hạng 5; Lái xe ô tô hạng B2; Lái xe ô tô hạng C đơn vị chi trả tiền giáo viên, người dạy nghề tự cân đối nhưng không thấp hơn mức (thù lao giáo viên, người dạy kiến thức nghề là 40.000 đ/01 giờ; thù lao giáo viên, người dạy thực hành nghề là 35.000 đ/01 giờ).

				- Tổ chức lớp học:

				+ Đối với lớp học từ 25 đến 35 học viên: bố trí một giáo viên lý thuyết và hai giáo viên dạy thực hành (tổng số giờ của giáo viên dạy thực hành được tính nhân hai).

				+ Đối với lớp học từ 14 đến 18 học viên: bố trí một giáo viên vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành hoặc bố trí một giáo viên dạy tích hợp.

				+ Đối với lớp có số học viên trên 18 người nhưng trong quá trình giảng dạy số lượng học viên còn từ 18 người trở xuống thì bố trí một giáo viên dạy thực hành kể từ thời điểm số học viên còn 18 người. Tổng số giờ của giáo viên dạy thực hành bằng số giờ của giáo viên dạy thực hành lớp học có số học viên từ 14 đền 18 người cộng với số giờ của giáo viên dạy thực hành được bố trí trước đó.
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		Phụ lục số 02

		BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018

		(kèm theo Quyết định số   1312   /QĐ-UBND ngày  25  tháng  5  năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

																																																						Đơn vị tính: đồng.										Đơn vị tính: người

		Số
TT		Nghề đào tạo		Thời gian đào tạo (tháng)		Mức chi bình quân cho 01 học viên/ khóa học		Huyện Tuy Phong				Huyện Bắc Bình				Huyện Hàm Thuận Bắc				Thành phố Phan Thiết				Huyện Hàm Thuận Nam				Thị xã La Gi				Huyện Hàm Tân				Huyện Đức Linh				Huyện Tánh Linh				Huyện Phú Quý				Sở LĐ-TB&XH				Tổng cộng				Trường Cao đẳng nghề		Trường Cao đẳng cộng đồng		Trường TCN KT-KT Công đoàn		Trung tâm DN&HTND

										Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí		Chỉ tiêu		Dự toán kinh phí

		A		Nông nghiệp																																																						0		0		0		0		3,277,467,000

		I		Đào tạo trình độ sơ cấp						90		144,090,000		150		231,650,000		60		96,060,000		0		0		0		0		35		56,040,000		0		0		0		0		137		219,340,000		0		0		165		264,170,000		637		1,011,350,000

		1		Chăn nuôi gia súc		3		1,601,000		90		144,090,000		50		80,050,000		60		96,060,000										35		56,040,000										67		107,270,000						70		112,070,000		372		595,580,000								70		595572000

		2		Nuôi trồng thủy sản		3		1,431,000						50		71,550,000																																						50		71,550,000										71550000

		3		Thú y		3		1,601,000						50		80,050,000																										70		112,070,000						95		152,100,000		215		344,220,000								95		344215000

		II		Đào tạo dưới 3 tháng						580		619,960,000		215		235,700,000		175		185,130,000		36		39,420,000		140		125,440,000		70		80,500,000		60		41,820,000		282		237,580,000		170		148,110,000		60		120,000,000		375		432,500,000		2,163		2,266,160,000

		1		Bảo vệ thực vật		2		1,040,000		30		31,200,000		50		52,000,000		30		31,200,000																						70		72,800,000										180		187,200,000										187200000

		2		Chăn nuôi gia cầm		2		1,150,000		60		69,000,000		60		69,000,000		30		34,500,000		18		20,700,000																														168		193,200,000										193200000

		3		Trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGap		2		1,150,000						50		57,500,000		60		69,000,000						35		40,250,000		70		80,500,000																						215		247,250,000										247250000

		4		Trồng và chăm sóc cây cà phê		2		1,100,000										30		33,000,000																																		30		33,000,000										33000000

		5		Trồng và chăm sóc cây thanh long		2		1,040,000		60		62,400,000		55		57,200,000						18		18,720,000		35		36,400,000																						100		104,000,000		268		278,720,000								100		278720000

		6		Trồng và chăm sóc cây trôm		2		1,040,000		30		31,200,000																																										30		31,200,000										31200000

		7		Trồng, chăm sóc và khai thác cây cao su		2		1,100,000																														72		79,200,000														72		79,200,000										79200000

		7		Trồng và chăm sóc cây điều		2		1,040,000																														35		36,400,000														35		36,400,000										36400000

		9		Trồng cây dưới tán rừng		2		1,040,000

		8		Khai thác cây cao su (cạo mủ)		1		697,000																														70		48,790,000		30		20,910,000										100		69,700,000										69700000

		9		Kỹ thuật trồng nấm		1		857,000																																		35		30,000,000										35		30,000,000										29995000

		10		Trồng cây ăn quả		1		697,000		90		62,730,000						25		17,430,000																														70		48,790,000		185		128,950,000								70		128945000

		11		Trồng cây lương thực		1		697,000		30		20,910,000																																						35		24,400,000		65		45,310,000								35		45305000

		12		Trồng rau an toàn		1		697,000		160		111,520,000														70		48,790,000						60		41,820,000		35		24,400,000										35		24,400,000		360		250,930,000								35		250920000

		13		Trồng sen lấy củ, hạt		1		697,000

		14		Trồng và chăm sóc cây tiêu		1		697,000																														70		48,790,000		35		24,400,000						30		20,910,000		135		94,100,000								30		94095000

		15		Thuyền trưởng tàu cá hạng 4		1.5		2,000,000		60		120,000,000																																		30		60,000,000		70		140,000,000		160		320,000,000								70		320000000

		16		Thuyền trưởng tàu cá hạng 5		1		1,700,000		30		51,000,000																																										30		51,000,000										51000000

		17		Máy trưởng tàu cá hạng 4		1.5		2,000,000		30		60,000,000																																		30		60,000,000		35		70,000,000		95		190,000,000								35		190000000

		20		Máy trưởng tàu cá hạng 5		1

		Tổng dự toán Hỗ trợ tiền học phí								670		764,050,000		365		467,350,000		235		281,190,000		36		39,420,000		140		125,440,000		105		136,540,000		60		41,820,000		282		237,580,000		307		367,450,000		60		120,000,000		540		696,670,000		2,800		3,277,510,000		0		0		0		0		0

		Dự toán tiền ăn cho các đối tượng được hỗ trợ tiền ăn								240		316,800,000		320		422,400,000		160		211,200,000		10		13,200,000		80		105,600,000		20		26,400,000		30		39,600,000		100		132,000,000		200		264,000,000		10		13,200,000		270		351,550,000		1,440		1,895,950,000										2592000000

		Dự toán tiền đi lại cho các đối tượng được hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên								20		4,000,000		20		4,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000		20		4,000,000		20		4,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000		150		30,000,000										30000000

		Dự toán tiền đi lại cho các đối tượng được hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên								10		3,000,000		10		3,000,000		10		3,000,000		5		1,500,000		5		1,500,000		5		1,500,000		5		1,500,000		10		3,000,000		10		3,000,000		5		1,500,000		5		1,500,000		80		24,000,000										24000000

		Dự toán kinh phí kiểm tra, giám sát, quản lý										16,320,000				13,450,000				3,240,000				840,000				3,520,000				2,500,000				1,270,000				5,650,000				9,580,000				2,050,000				15,780,000				74,200,000										0

		Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo thuộc lĩnh vực nông nghiệp										1,104,170,000				910,200,000				500,630,000				56,960,000				238,060,000				168,940,000				86,190,000				382,230,000				648,030,000				138,750,000				1,067,500,000				5,301,660,000				0				0

		B		Phi Nông nghiệp																																																						87		150		294		0		4,468,870,000

		I		Đào tạo trình độ sơ cấp						210		379,110,000		150		293,170,000		205		413,140,000		180		229,140,000		190		454,030,000		70		175,000,000		0		0		35		56,040,000		18		44,300,000		30		41,430,000		377		550,300,000		1,465		2,635,660,000		53		150		174		0

		1		Cắt gọt kim loại		3		2,321,000						25		58,030,000																																						25		58,030,000										58025000

		2		Chế biến thủy sản		3		1,331,000

		2		Điện dân dụng		3		1,801,000						25		45,030,000		25		45,030,000						30		54,030,000																						18		32,420,000		98		176,510,000						18				176498000

		4		Điện lạnh		3		1,801,000																																												0

		3		Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn (3 tháng)		3		1,601,000		60		96,060,000		50		80,050,000						36		57,640,000														35		56,040,000										118		188,920,000		299		478,710,000		18		100						478699000

		4		Hàn (Hàn điện, Hàn hơi)		3		2,461,000						25		61,530,000																										18		44,300,000										43		105,830,000										105823000

		5		Kỹ thuật chế biến món ăn		3		1,601,000										60		96,060,000																														60		96,060,000		120		192,120,000						60				192120000

		6		Lễ tân khách sạn		3		1,291,000																																										25		32,280,000		25		32,280,000				25						32275000

		7		Pha chế thức uống (3 tháng)		3		1,531,000

		7		Phục vụ buồng		3		1,381,000																																						30		41,430,000		48		66,290,000		78		107,720,000		18				30				107718000

		8		Phục vụ nhà hàng (bàn, quầy)		3		1,381,000																																										30		41,430,000		30		41,430,000						30				41430000

		9		Sửa chữa máy nông nghiệp		3		1,941,000						25		48,530,000		50		97,050,000																																		75		145,580,000										145575000

		10		Tiếng Anh chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân		3		1,191,000		30		35,730,000										72		85,750,000																										60		71,460,000		162		192,940,000		17		25		18				192942000

		11		Tiếng Anh chuyên ngành phục vụ nhà hàng		3		1,191,000														72		85,750,000																										18		21,440,000		90		107,190,000						18				107190000

		13		Tiếng Nga chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân		3		1,561,000

		14		Tiếng Nga chuyên ngành phục vụ nhà hàng		3		1,561,000

		12		Vận tải nông thôn		3		2,401,000		60		144,060,000																																										60		144,060,000										144060000

		13		Xây dựng dân dụng		4		1,721,000		60		103,260,000																																										60		103,260,000										103260000

		14		Lái xe Ô tô hạng B2		3.5		2,500,000										35		87,500,000						100		250,000,000		35		87,500,000																						170		425,000,000										425000000

		15		Lái xe Ô tô hạng c		4.5		2,500,000										35		87,500,000						60		150,000,000		35		87,500,000																						130		325,000,000										325000000

		II		Đào tạo dưới 3 tháng						270		252,150,000		25		28,500,000		160		167,820,000		0		0		70		48,790,000		325		350,390,000		140		136,990,000		463		583,380,000		175		181,090,000		30		20,910,000		77		63,240,000		1,735		1,833,260,000		17		0		60		0

		1		Đan thủ công		2		1,150,000																																												0

		1		Lắp ráp, sửa chữa máy vi 
tính		2		1,140,000		30		34,200,000		25		28,500,000																																						55		62,700,000										62700000

		2		May công nghiệp		2		1,260,000		90		113,400,000						100		126,000,000										220		277,200,000		70		88,200,000		463		583,380,000		105		132,300,000						17		21,420,000		1065		1,341,900,000		17								1341900000

		3		Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn (1 tháng)		1		697,000		60		41,820,000						60		41,820,000						70		48,790,000		70		48,790,000		70		48,790,000						70		48,790,000						30		20,910,000		430		299,710,000						30				299710000

		4		Pha chế thức uống (1 tháng)		1		697,000		90		62,730,000																		35		24,400,000														30		20,910,000		30		20,910,000		185		128,950,000						30				128945000

		Tổng dự toán Hỗ trợ tiền học phí								480		631,260,000		175		321,670,000		365		580,960,000		180		229,140,000		260		502,820,000		395		525,390,000		140		136,990,000		498		639,420,000		193		225,390,000		60		62,340,000		454		613,540,000		3,200		4,468,920,000		70		150		234		0		0

		Dự toán tiền ăn cho các đối tượng được hỗ trợ tiền ăn								40		86,400,000		70		151,200,000		90		194,400,000		20		43,200,000		20		43,200,000		80		172,800,000		70		151,200,000		100		216,000,000		60		129,600,000		10		21,600,000		100		216,000,000		660		1,425,600,000										1188000000

		Dự toán tiền đi lại cho các đối tượng được hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên								30		6,000,000		40		8,000,000		50		10,000,000		20		4,000,000		20		4,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000		20		4,000,000		20		4,000,000		10		2,000,000		40		8,000,000		270		54,000,000										54000000

		Dự toán tiền đi lại cho các đối tượng được hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên								15		4,500,000		20		6,000,000		20		6,000,000		10		3,000,000		10		3,000,000		5		1,500,000		5		1,500,000		10		3,000,000		10		3,000,000		5		1,500,000		20		6,000,000		130		39,000,000										39000000

		Dự toán kinh phí kiểm tra, giám sát, quản lý										10,920,000				7,300,000				11,870,000				4,190,000				8,300,000				10,530,000				4,380,000				12,940,000				5,430,000				1,310,000				12,677,702				89,847,702										19215000

		Tổng kinh phí hỗ trợ đào tạo thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp										739,080,000				494,170,000				803,230,000				283,530,000				561,320,000				712,220,000				296,070,000				875,360,000				367,420,000				88,750,000				856,217,702				6,077,367,702		70		150		234		0		1,300,215,000
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		Phụ lục số 03

		KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018

		(kèm theo Quyết định số   1312   /QĐ-UBND ngày 25   tháng  5   năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

		Số
TT		Tên đơn vị/nội dung hỗ trợ		Chỉ tiêu
(người)		Tổng dự toán kinh phí
(đồng)		Trong đó:								Nguồn kinh phí thực hiện

										Lĩnh vực nông nghiệp				Lĩnh vực phi nông nghiệp				Ngân sách Trung ương từ nguồn Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2018		Ngân sách tỉnh từ nguồn sự nghiệp đào tạo năm 2018

										Chi tiêu
(người)		Kinh phí
(đồng)		Chi tiêu
(người)		Kinh phí
(đồng)

		1		Huyện Tuy Phong		1,150		1,843,250,000		670		1,104,170,000		480		739,080,000		1,000,000,000		843,250,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		1,150		1,395,310,000		670		764,050,000		480		631,260,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		280		403,200,000		240		316,800,000		40		86,400,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		50		10,000,000		20		4,000,000		30		6,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		25		7,500,000		10		3,000,000		15		4,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		1,150		27,240,000		670		16,320,000		480		10,920,000

		2		Huyện Bắc Bình		540		1,404,370,000		365		910,200,000		175		494,170,000		800,000,000		604,370,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		540		789,020,000		365		467,350,000		175		321,670,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		390		573,600,000		320		422,400,000		70		151,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		60		12,000,000		20		4,000,000		40		8,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		30		9,000,000		10		3,000,000		20		6,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		540		20,750,000		365		13,450,000		175		7,300,000

		3		Huyện Hàm Thuận Bắc		600		1,303,860,000		235		500,630,000		365		803,230,000		500,000,000		803,860,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		600		862,150,000		235		281,190,000		365		580,960,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		250		405,600,000		160		211,200,000		90		194,400,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		60		12,000,000		10		2,000,000		50		10,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		30		9,000,000		10		3,000,000		20		6,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		600		15,110,000		235		3,240,000		365		11,870,000

		4		Thành phố Phan Thiết		216		340,490,000		36		56,960,000		180		283,530,000		100,000,000		240,490,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		216		268,560,000		36		39,420,000		180		229,140,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		30		56,400,000		10		13,200,000		20		43,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		30		6,000,000		10		2,000,000		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		15		4,500,000		5		1,500,000		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		216		5,030,000		36		840,000		180		4,190,000

		5		Huyện Hàm Thuận Nam		400		799,380,000		140		238,060,000		260		561,320,000		200,000,000		599,380,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		400		628,260,000		140		125,440,000		260		502,820,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		100		148,800,000		80		105,600,000		20		43,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		30		6,000,000		10		2,000,000		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		15		4,500,000		5		1,500,000		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		400		11,820,000		140		3,520,000		260		8,300,000

		6		Huyện Hàm Tân		200		382,260,000		60		86,190,000		140		296,070,000		100,000,000		282,260,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		200		178,810,000		60		41,820,000		140		136,990,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		100		190,800,000		30		39,600,000		70		151,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		20		4,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		10		3,000,000		5		1,500,000		5		1,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		200		5,650,000		60		1,270,000		140		4,380,000

		7		Thị xã La Gi		500		881,160,000		105		168,940,000		395		712,220,000		200,000,000		681,160,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		500		661,930,000		105		136,540,000		395		525,390,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		100		199,200,000		20		26,400,000		80		172,800,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		20		4,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		10		3,000,000		5		1,500,000		5		1,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		500		13,030,000		105		2,500,000		395		10,530,000

		9		Huyện Tánh Linh		500		1,015,450,000		307		648,030,000		193		367,420,000		700,000,000		315,450,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		500		592,840,000		307		367,450,000		193		225,390,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		260		393,600,000		200		264,000,000		60		129,600,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		40		8,000,000		20		4,000,000		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		20		6,000,000		10		3,000,000		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		500		15,010,000		307		9,580,000		193		5,430,000

		8		Huyện Đức Linh		780		1,257,590,000		282		382,230,000		498		875,360,000		300,000,000		957,590,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		780		877,000,000		282		237,580,000		498		639,420,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		200		348,000,000		100		132,000,000		100		216,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		40		8,000,000		20		4,000,000		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		20		6,000,000		10		3,000,000		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		780		18,590,000		282		5,650,000		498		12,940,000

		10		Huyện Phú Quý		120		227,500,000		60		138,750,000		60		88,750,000		100,000,000		127,500,000

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		120		182,340,000		60		120,000,000		60		62,340,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		20		34,800,000		10		13,200,000		10		21,600,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		20		4,000,000		10		2,000,000		10		2,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		10		3,000,000		5		1,500,000		5		1,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		120		3,360,000		60		2,050,000		60		1,310,000

		11		Sở Lao động-TB&XH		994		1,923,717,702		540		1,067,500,000		454		856,217,702				1,923,717,702

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		994		1,310,210,000		540		696,670,000		454		613,540,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		370		567,550,000		270		351,550,000		100		216,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		50		10,000,000		10		2,000,000		40		8,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		25		7,500,000		5		1,500,000		20		6,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		994		28,457,702		540		15,780,000		454		12,677,702

		Tổng cộng				6,000		11,379,027,702		2,800		5,301,660,000		3,200		6,077,367,702		4,000,000,000		7,379,027,702

		Trong đó:

		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề				6,000		7,746,430,000		2,800		3,277,510,000		3,200		4,468,920,000

		Dự toán hỗ trợ tiền ăn				2,100		3,321,550,000		1,440		1,895,950,000		660		1,425,600,000

		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên				420		84,000,000		150		30,000,000		270		54,000,000

		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên				210		63,000,000		80		24,000,000		130		39,000,000

		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý				6,000		164,047,702		2,800		74,200,000		3,200		89,847,702

								8,350,000,000

								970,972,298

								7,379,027,702

								4,000,000,000

								11,379,027,702

								0
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		Phụ lục 2

		KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ ĐÀO TẠO DƯỚI 3 THÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2018

		(kèm theo Quyết định số   924 /QĐ-UBND ngày  11  tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

																						Đơn vị tính: đồng.

		STT		Tên đơn vị/nội dung hỗ trợ		Chỉ tiêu
(người)		Tổng dự toán kinh phí		Phân khai		Trong đó dự kiến phân khai										Ghi chú

												Vốn ngân sách tỉnh năm 2018		Vốn CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018		Vốn còn thừa năm 2016 chuyển sang		Vốn còn thừa năm 2017 chuyển sang (so với HD)		Vốn còn thừa năm 2017 chuyển sang (con lai sau khi quyet taon)

		A		B		C		1=2+5		2=3+4		3		4								5

		1		Huyện Tuy Phong		1,150		739,080,000		1,759,856,674		1,200,000,000						559,856,674				-1,020,776,674		7,760,000		5/43		11.63

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		480		631,260,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		40		86,400,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		30		6,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		15		4,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		1,150		10,920,000

		2		Huyện Bắc Bình		540		494,170,000		1,146,739,500		1,100,000,000						46,739,500				-652,569,500		215,490,000		11/18		61.11

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		175		321,670,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		70		151,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		40		8,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		20		6,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		540		7,300,000

		3		Huyện Hàm Thuận Bắc		600		803,230,000		1,276,779,703		1,000,000,000						276,779,703				-473,549,703		0		0/33		0.00

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		365		580,960,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		90		194,400,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		50		10,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		20		6,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		600		11,870,000

		4		Thành phố Phan Thiết		216		283,530,000		504,920,485		250,000,000						254,920,485				-221,390,485		260,435		3/18		16.67

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		180		229,140,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		20		43,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		216		4,190,000

		5		Huyện Hàm Thuận Nam		400		561,320,000		667,301,000		400,000,000						267,301,000				-105,981,000		9,623,751		10/15		66.67

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		260		502,820,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		20		43,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		400		8,300,000

		7		Huyện Hàm Tân		200		296,070,000		253,791,001		150,000,000						103,791,001				42,278,999		1,980,000		3/13		23.08

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		140		136,990,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		70		151,200,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		10		2,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		5		1,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		200		4,380,000

		6		Thị xã La Gi		500		712,220,000		1,128,210,100		600,000,000				360,390,100		167,820,000				-415,990,100		16,116,500		9/15		60.00

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		395		525,390,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		80		172,800,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		10		2,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		5		1,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		500		10,530,000

		9		Huyện Tánh Linh		500		367,420,000		929,536,000		700,000,000						229,536,000				-562,116,000		79,190,000		15/18		83.33

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		193		225,390,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		60		129,600,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		500		5,430,000

		8		Huyện Đức Linh		780		875,360,000		1,531,705,500		100,000,000				457,837,000		973,868,500				-656,345,500		64,595,171		18/28		64.29

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		498		639,420,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		100		216,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		20		4,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		10		3,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		780		12,940,000

		10		Huyện Phú Quý		120		88,750,000		168,887,000		150,000,000						18,887,000				-80,137,000		0		2/4		50.00

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		60		62,340,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		10		21,600,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		10		2,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		5		1,500,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		120		1,310,000

		11		Sở Lao động-TB&XH		994		856,217,702		2,586,278,795		2,579,027,702						7,251,093				-1,730,061,093		81,761,712		30/51		58.82

				Trong đó:

		-		Dự toán hỗ trợ đào tạo nghề		454		613,540,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền ăn		100		216,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 15 km trở lên		40		8,000,000

		-		Dự toán hỗ trợ tiền đi lại ở xa từ 5 km trở lên		20		6,000,000

		-		Dự toán kiểm tra, giám sát, quản lý		994		12,677,702

		Tổng cộng				6,000		6,077,367,702		11,954,005,758		8,229,027,702		0		818,227,100		2,906,750,956		0		-5,876,638,056		476,777,569

												120,972,298

												8,229,027,702				-185898237

												-2,151,660,000






